
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số báo danh Họ và tên Trường Lớp Điểm Thời gian Giải

11056975 Tào Bảo Châu TH Nghĩa Dũng 3A4 290 15 phút 11 giây Nhất

11056966 Đỗ Đức Anh TH Nghĩa Dũng 3A4 270 13 phút 45 giây Nhì

10589885 Nguyễn Vũ Nam Khánh TH Nghĩa Dũng 3A5 270 15 phút 41 giây Nhì

10585296 Tạ Minh Châu TH Nghĩa Dũng 3A5 260 12 phút 29 giây Ba

613241958 Trần Lâm Vũ TH Nghĩa Dũng 3A1 260 21 phút 13 giây Ba

12851898 Nguyễn Hà Linh TH Nghĩa Dũng 3A4 250 11 phút 33 giây Ba

10578554 Phạm Ngọc Khải TH Nghĩa Dũng 3A5 250 11 phút 39 giây Ba

11057014 Ngô Tiến Đạt TH Nghĩa Dũng 3A5 250 29 phút 21 giây Ba

11057001 Lê Bảo Anh TH Nghĩa Dũng 3A5 240 15 phút 6 giây Khuyến khích

770588259 Cung Thảo Vân TH Nghĩa Dũng 3A1 240 30 phút 0 giây Khuyến khích

11057003 Chu Nguyễn Ngọc Ánh TH Nghĩa Dũng 3A5 230 15 phút 36 giây Khuyến khích

11056948 Nguyễn Ngọc Nam TH Nghĩa Dũng 3A3 230 26 phút 30 giây Khuyến khích

11056862 Đỗ Tuệ Anh TH Nghĩa Dũng 3A3 230 28 phút 24 giây Khuyến khích
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